
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /SNNMT-TL 
V/v rà soát thông tin cơ sở phát thải khí nhà  

kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

       Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2026 

 

                    Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 4732/BNNMT-BĐKH ngày 13/5/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc rà soát thông tin cơ sở phát thải khí nhà 

kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Thanh Hóa đã tiến hành rà soát và báo cáo Bộ như sau: 

1. Thông tin của các cơ sở (bao gồm: tên doanh nghiệp theo đăng ký kinh 

doanh, địa chỉ sau sáp nhập, mã số thuế, người đại diện, số điện thoại liên hệ, tiêu 

thụ năng lượng quy đổi TOE hoặc khối lượng rác xử lý đối với các cơ sở thuộc 

ngành tài nguyên môi trường trong Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 

4732/BNNMT-BĐKH): Qua rà soát phát hiện có 09 cơ sở có một số thông tin về 

tên cơ sở, địa chỉ và tên người đại diện chưa chính xác so với Công văn số 

4326/SNNMT-TL ngày 26/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh 

Hoá đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2. Về thông tin các cơ sở đề xuất cập nhật mới so với Quyết định số 

13/2024/QĐ-TTg tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 4732/BNNMT-BĐKH: 

Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất với các thông tin Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường./. 

 

Nơi nhận:                                 
- Cục Biến đổi khí hậu (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Hoài Nam;        

- Lưu: VT, TL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tiến 
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PHỤ LỤC 

 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CÓ THÔNG TIN CHƯA CHÍNH XÁC SAU RÀ SOÁT 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /SNNMT-TL  ngày         tháng      năm 2026 của  Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) 
 

TT Tên cơ sở 

Thông tin chưa chính xác 

theo Phụ lục 1 của CV số 

4732/BNNMT-BĐKH 

Thông tin đúng  

sau rà soát 

Ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh 

chủ yếu 

Mã số thuế Ghi chú 

1 
Công ty TNHH công 

nghiệp Long Sơn 

Địa chỉ: Phường Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Địa chỉ: Phường Bỉm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 2802562783  

2 

Nhà máy xi măng Nghi 

Sơn- Công ty CP Xi 

măng Nghi Sơn 

Địa chỉ: Phường Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Địa chỉ: Phường Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
Sản xuất xi măng 2800464741  

3 

Nhà máy xi năng Bỉm 

Sơn, Công ty Cổ phần Xi 

măng Bỉm Sơn 

Địa chỉ: Xã Trường Lâm, tỉnh 

Thanh Hóa 

Địa chỉ: Tổ dân số 7, 

phường Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Sản xuất xi măng 2800232620  

4 

Nhà máy Xi măng Công 

Thanh - Công ty CP Xi 

măng Công Thanh 

Địa chỉ: Lô C, E Khu Công 

nghiệp Lễ Môn, phường Quảng 

Phú, Thanh Hóa 

Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, xã 

Trường Lâm, tỉnh Thanh 

Hóa 

Sản xuất xi măng 304186356  

5 

Nhà máy gạch men 

Vicenza -Tổng Công Ty 

Đầu Tư Phát Triển Đô 

Thị - Công Ty Cổ Phần  

Địa chỉ:  Lô A, KCN Lễ Môn, 

phường Quảng Phú 

Người đại diện: Ông Đỗ Đức 

Thắng 

Tên cơ sở: Nhà máy gạch men 

Vicenza (cơ sở 1) 

Địa chỉ:  Lô C, E Khu Công 

nghiệp Lễ Môn, phường 

Quảng Phú, Thanh Hóa 

Người đại diện: Ông Lê 

Quang Trung   

Tên cơ sở: Nhà máy gạch 

men Vicenza -Tổng Công 

Ty Đầu Tư Phát Triển Đô 

Thị - Công Ty Cổ Phần 

Sản xuất vật liệu XD 2080220625-003  

6 
Công ty CP đầu tư phát 

triển Vicenza  

Địa chỉ: Phường Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Người đại diện: Ông Vũ Xuân 

Tuấn 

Tên cơ sở: Nhà máy gạch men 

Địa chỉ:  Lô A, KCN Lễ 

Môn, phường Quảng Phú, 

Thanh Hóa 

Người đại diện: Ông Lê 

Quang Trung   

Sản xuất vật liệu XD 2802005990  
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Vicenza (Cơ sở 2) Tên cơ sở: Công ty CP đầu 

tư phát triển Vicenza 

7 
Công ty Cổ phần Cromit 

Nam Việt 

Địa chỉ: Xã Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Địa chỉ: Xã Tân Ninh, tỉnh 

Thanh Hóa 
Luyện kim 2801172029  

8 

Nhà máy lốp-Công ty 

TNHH Lốp COFO Việt 

Nam  

Địa chỉ: Khu B - KCN Bỉm Sơn, 

Phường Quang Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Địa chỉ: Lô CN13, CN14, 

Khu B - KCN Bỉm Sơn, 

Phường Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Sản xuất Lốp 2802832655  

9 
Công ty TNHH giầy 

Adiana Việt Nam  

Địa chỉ: Xã Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Địa chỉ: Thôn Hà Lũng 

Thượng, xã Thọ Phú, Thanh 

Hóa 

Sản xuất giầy dép 2802866943  
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